
STT Mã SP Quy Cách Hình Ảnh
Khối lượng 

(kg/md)

Đơn Giá

Vnđ/(md)
Ứng Dụng

1 WV 158 x 12 x 1000 1 75,000 Ốp trần, ốp tường

2 WV 203 x 16 x 1000 1.4 103,000 Ốp trần, ốp tường

3 WV 203 x 29 x 1000 1.43 141,000 Ốp trần, ốp tường

1 WV 158 x 12 x 1000 1 108,000 Ốp trần, ốp tường

2 WV 203 x 16 x 1000 1.4 136,000 Ốp trần, ốp tường

3 WV 203 x 29 x 1000 1.43 175,000 Ốp trần, ốp tường

4 WE 75 x 25 x 1000 1.44 100,000
Ốp Tường, Thanh lam trang 

trí bề mặt

5 WE 148 x 15 x 1000 1.71 133,000
Ốp Tường, Thanh lam trang 

trí bề mặt

6 WE 100 x 25 x 1000 1.88 133,000
Ốp Tường, Thanh lam trang 

trí bề mặt

7 WE 165 x 13.5 x 1000 1.7 128,000 Ốp trần, ốp tường

                 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ÂU VINA 
- Địa chỉ: Lô LE7+LE8, Đường số 3, KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An                                                           

- Website: www.eurovinaplastic.com - Email: eurovinaplastic@gmail.com 

- MST: 0305290494.

ISO 9001:2015

Bảng Báo Giá Gỗ Nhựa 
      - Công Ty Cổ Phần Châu Âu Vi Na xin kính chào Quý Khách Hàng.

      - Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến Sản Phẩm Gỗ Nhựa . Nay công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Quý 

Khách Hàng bảng báo giá như sau:

 WPC TRONG NHÀ CHƯA CÓ VÂN, CHƯA CÁN MÀNG

WPC NGOÀI TRỜI

 WPC TRONG NHÀ, CÓ VÂN, ĐÃ CÁN MÀNG



8 WE 145 x 20 x 1000 2.33 165,000
Ốp Tường, Thanh lam trang 

trí bề mặt

9 WE 100 x 50 x 1000 2.87 200,000
Thanh lam trang trí

 Lam che nắng

10 WE 145 x 25 x 1000 Close 2.95 208,000 Lót Sàn, Ốp Tường

11 WE-OP 145 x 25 x 1000 Open 3.07 213,000 Lót Sàn, Ốp Tường

12 WE 50 x 40 x 1000 0.67 71,000 Nẹp

13 VN 30cm x 30cm x 3.3cm 130,000 Lót sàn

14 WKE 500 Ke nhựa lót sàn

15 WPASKEP 2,800 Pass inox Lam Sóng

16 WPAS4C 6,500 Pass inox lót sàn, treo ốp

Ghi Chú : Kích thước chuẩn xuất xưởng 1 mét, 2 mét, 3 mét ( Mét dài). 

- Thời hạn bảo hành : 10 năm ( Co ngót, mục rữa, cong vênh, mối mọt).

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT,

- Địa điểm giao hàng : Tại Kho quý Công Ty

- Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/09/2022 cho đến khi có báo giá mới.

- Mr.Tuấn: 0933708119 '- Hotline: 0779905599 

- Tài khoản số: 1471.000.120.8888 Tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ba Tháng Hai - TP HCM

Xin Chân Thành Cám Ơn Sự Quan Tâm Của Quý Khách. 
Long An, ngày 18 tháng 08 năm 2022

   Giám Đốc           

Colors/màu Sandy, Grey, Dark Grey, Brown, Woody

PHỤ KIỆN


